
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /QĐ-KSBT Thái Nguyên, ngày        tháng 11 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp 

Mua vật tư y tế, trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn phòng khám Đa khoa 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại  

Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 24/11/2025 giữa Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và Cửa hàng thiết bị y tế Thái Nguyên. 

Theo đề nghị của Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp gói: Mua vật tư y tế, 

trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn phòng khám Đa khoa như sau: 

- Tên gói: Mua vật tư y tế, trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn phòng 

khám Đa khoa.  

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. 

- Tên đơn vị được lựa chọn: Cửa hàng Thiết bị y tế Thái Nguyên. 

+ Địa chỉ: Tổ 2, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. 

+ Mã số thuế: 015190009779 

+ Giá được lựa chọn: 7.505.000 VNĐ(Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm linh 

năm nghìn đồng./.). Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan. 

(Phụ lục chi tiết đính kèm) 

- Nguồn vốn: Nguồn dịch vụ y tế 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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Giao khoa Dược - Vật tư Y tế phối hợp phòng Tài chính - Kế toán căn cứ 

nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các văn bản hướng dẫn liên 

quan triển khai thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng 

Khoa Dược - Vật tư Y tế, Trưởng phòng khám Đa khoa, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế toán, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:      

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, DVTYT. 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-KSBT ngày       tháng 11 năm 2025 của  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

TT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số lượng 

Đơn giá 

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

1 

Bơm tiêm 

insulin 1ml   

( bơm tiêm 

lao) 

Bơm tiêm sử dụng 

một lần.  

(Bơm tiêm insulin) 

Kích thước: 0.3mm  

(30G) x5/16” 8mm 

Quy cách: Hộp 100 

cái 

Trung Quốc Hộp 1 290.000 290.000 
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Bơm tiêm 

3ml nhựa  

Bơm tiêm sử dụng 

một lần. 

Dung tích: 3ml/cc 

Kích cỡ kim: 25G x 

1” 

Thân kim: thép 

không gỉ, độ bền cao 

Vô trùng: được khử 

trùng bằng khí E.O 

(Ethylene Oxide) 

Quy cách: Hộp 100 

cái 

Vinahankook

- Việt Nam 
Cái 300 920 276.000 

3 

Bơm tiêm 

nhựa 5ml 

Vinahankook 

Bơm tiêm sử dụng 

một lần. 

Dung tích: 5ml/cc 

Kích cỡ kim: 25G x 

1” 

Thân kim: thép 

không gỉ, độ bền cao 

Vô trùng: được khử 

trùng bằng khí E.O 

(Ethylene Oxide) 

Quy cách: Hộp 100 

cái 

Vinahankook 

- Việt Nam 
Cái 500 930 465.000 

4 

Nhiệt kế 

hồng ngoại 

đo trán 

MICROLIFE 

FR1MF1 

(NC150) 

Đo nhiệt độ không 

cần tiếp xúc 

Cảm biến hồng 

ngoại 

Nguồn vào: 02 pin 

AAA 

-Bộ nhớ: 30 lần đo 

kèm giờ 

Trung Quốc Cái 4 980.000 3.920.000 
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TT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số lượng 

Đơn giá 

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

Quy cách: Hộp 1 cái 

5 

Kim tiêm 

TANAPHAR

-18G (kim 

lấy thuốc) 

Kích cỡ kim: 18Gx 

1.½” 

Thân kim làm bằng 

thép không gỉ 

Quy cách : Hộp 100 

cái 

Tanaphar - 

Việt Nam 
Cái 300 500 150.000 

6 Gel siêu âm 

Gel siêu âm được 

đóng trong can 5 lít 

Không có 

Formaldehyde 

Vô khuẩn, không 

gây mẫn cảm hoặc 

rát da 

Quy cách: Can 5 LÍT 

TBYT An 

Phú- Việt 

Nam 

Can 8 150.000 1.200.000 

7 

HHP-CM01-

AP OMRON 

AC Adapter 

Bộ đổi điện 

Điện áp vào: AC 100-

240V, 50-60Hz , 0.12-

0,065A 

Phù hợp cho máy đo 

huyết áp bắp tay 

OMRON 

Quy cách: Hộp 1 cái 

Philippines Hộp 4 206.000 824.000 

8 

Adapter máy 

huyết áp bắp 

tay Laica 

Điện áp vào 100-

240VAC, 50/60 Hz, 

6V-1A 

Phù hợp cho máy đo 

huyết áp bắp tay 

LAICA 

Quy cách: Hộp 1 cái 

Trung Quốc Cái 4 95.000 380.000 

Tổng cộng: 08 Danh mục 7.505.000 

Số tiền bằng chữ: Bảy triệu năm trăm linh năm nghìn đồng./. 

Giá đã bao gồm thuế và các phí liên chi quan. 
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